
Mục tiêu Nội dung

CĐ5 7

Chủ động, tích cực, thực hiện

đủ, đúng kỹ thuật, nhịp nhàng,

thuần thục các động tác trong

bài tập thể dục theo hiệu lệnh/

hoặc theo nhịp bản nhạc/bài 

Tập đúng kỹ thuật/ thuần thục,

bắt đầu-kết thúc các động tác -

bài tập thể dục theo hiệu lệnh

hoặc theo nhịp bản nhạc/bài

hát; Bắt đầu - kết thúc động tác 

Bài tập phát triển chung: 

 - Hô hấp: Thổi nơ

 - Tay: 2 tay đưa ngang, gập 

khủy tay

 - Chân: Ngồi khụy gối

 Ngoài 

sân

TDS, 

HĐH
TDS TDS TDS TDS

CĐ5 24

Giữ được thăng bằng cơ thể khi

thực hiện vận động đi trên dây,

đi trên ván kê dốc 

Đi trên dây (4m) đặt trên sàn -

Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m,

rộng 0,3m, một đầu kê cao

0,3m)

đi trên ván dốc dài 2,5 rông 

0.3m

 Ngoài 

sân

Thể 

chất

HĐH, 

HĐNT
HĐH

CĐ5 41

Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo

khi phối hợp thực hiện vận

động chạy và vượt qua 3-4

chướng ngại vật

Chạy và vượt qua 3-4 chướng

ngại vật

Chạy và vượt qua 3-4

chướng ngại vật

 Ngoài 

sân

Thể 

chất
HĐNT HĐNT

CĐ5 70
Ném được 1 vật ra xa bằng 1

tay/ 2 tay
Ném xa bằng 1 tay/ 2 tay HĐH: Ném xa bằng 2 tay

 Ngoài 

sân

HĐH, 

HĐNT
HĐH

CĐ5 84
Giữ được thăng bằng khi bật

nhảy từ độ cao 40-45cm xuống

Bật nhảy từ trên cao xuống (cao

40-45cm)

HĐH: Bật nhảy từ trên cao

xuống (cao 40-45cm)

 Ngoài 

sân

Thể 

chất

HĐH, 

HĐNT
HĐH

Mục 

tiêu 

chủ 

đề
TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh 

vực
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NĂM HỌC 2025-2026

Thể 

chất

Thời 

điểm 

phân bổ

Nhánh 1

Góc nhỏ xanh 

tươi

CHỦ ĐỀ "HÀNH TINH XANH KỲ 

DIỆU"

Nhánh 2

Thế giới trong 

một chiếc lá



Mục 

tiêu 

chủ 

đề
TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Thời 

điểm 

phân bổ

Nhánh 1

Góc nhỏ xanh 

tươi

CHỦ ĐỀ "HÀNH TINH XANH KỲ 

DIỆU"

Nhánh 2

Thế giới trong 

một chiếc lá

CĐ5 122

Thích tham gia và biết cách

chơi một số trò chơi dân gian -

hỗ trợ phát triển vận động quen

thuộc của địa phương, phù hợp

với lứa tuổi

Trò chơi dân gian: búng sỏi, cắp

cua, tung hất bắt sỏi hoặc hạt

xốp, chơi sông, chi chi chành

chành, vật tay, chơi sông, búng

chun nịt, nhảy cò dọc, cò bánh

chưng, búng bi, cuộn kèn lá

chuối, quay chong chóng, chọi

châu, trốn tìm, cướp cờ, thả diều,

thổi bong bóng, chồng nụ chồng

hoa, mèo đuổi chuột, thả đỉa ba 

Trò chơi dân gian: chi chi

chành chành, vật tay, chơi

sông, búng chun nịt, nhảy cò

dọc, thả đỉa ba ba.

Ngoài 

sân
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

CĐ5 122

Thích tham gia và biết cách

chơi một số trò chơi dân gian -

hỗ trợ phát triển vận động quen

thuộc của địa phương, phù hợp

với lứa tuổi

Trò chơi dân gian: búng sỏi, cắp

cua, tung hất bắt sỏi hoặc hạt

xốp, chơi sông, chi chi chành

chành, vật tay, chơi sông, búng

chun nịt, nhảy cò dọc, cò bánh

chưng, búng bi, cuộn kèn lá

chuối, quay chong chóng, chọi

châu, trốn tìm, cướp cờ, thả diều,

thổi bong bóng, chồng nụ chồng

hoa, mèo đuổi chuột, thả đỉa ba 

Trò chơi dân gian: chi chi

chành chành, vật tay, chơi

sông, búng chun nịt, nhảy cò

dọc, cò bánh chưng, quay

chong chóng, trốn tìm, cướp

cờ, chồng nụ chồng hoa.

Ngoài 

sân
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

CĐ5 172

Làm quen một số cách bảo

quản thực phẩm/ thức ăn đơn

giản.

Một số cách bảo quản thực

phẩm/ thức ăn đơn giản (5T:

cho thực phẩm/thức ăn cùng

loại vào hộp, túi đậy nắp, buộc

đầu túi)

HĐG: Cô hướng dẫn trẻ một

số cách bảo quản thực phẩm/

thức ăn đơn giản: cho thực

phẩm/thức ăn cùng loại vào

hộp, túi đậy nắp, buộc đầu

túi)

Trong 

lớp

Thể 

chất
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 176

Biết một số loại bệnh tật liên

quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu

răng, suy dinh dưỡng, béo

phì…)

Nhận biết sựu liên quan giữa ăn

uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu

răng…)

VSAN: Cho trẻ xem tranh và

trò chuyên về một số loại

bệnh tật liên quan đến ăn

uống (ỉa chảy, sâu răng, suy

dinh dưỡng, béo phì…)

Trong 

lớp

Thể 

chất
VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

Thể 

chất



Mục 

tiêu 

chủ 

đề
TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Thời 

điểm 

phân bổ

Nhánh 1

Góc nhỏ xanh 

tươi

CHỦ ĐỀ "HÀNH TINH XANH KỲ 

DIỆU"

Nhánh 2

Thế giới trong 

một chiếc lá

CĐ5 184

Biết tránh và không làm một số

hành động nguy hiểm khi được

nhắc nhở phù hợp độ tuổi

Biết và phòng tránh những hành

động nguy hiểm: cười đùa khi

ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột

hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn

lạ; trêu động vật; hút thuốc lá

có hại cho sức khỏe, không lại

gần người đang hút thuốc lá…

VSAN: Cho trẻ xem tranh và

xác định hành vi đúng sai, từ

đó rút ra bài học cho trẻ

Trong 

lớp

Thể 

chất
VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

CĐ5 215

Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại,

quá trình phát triển và điều kiện

sống của một số loại con vật,

cây, hoa ,quả

Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá

trình phát triển và điều kiện

sống của một số loại con vật,

cây, hoa ,quả

HĐH: 

+ Khám phá: Cây bóng

mát

Trong 

lớp

Nhận 

thức

HĐH, 

Lồng 

ghép 

HĐG

HĐH

CĐ5 217

Biết so sánh, phân loại cây,

hoa, quả, con vật theo 2 - 3 dấu

hiệu

So sánh sự khác nhau và giống

nhau của một số con vật, cây,

hoa, quả. Phân loại cây, hoa,

quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu

HĐH: +Khám Phá: Gân lá

sáng tạo
Trong 

lớp

Nhận 

thức
HĐH HĐH

CĐ5 228

Biết được ảnh hưởng của thời

tiết đến sinh hoạt của con người

và sự thay đổi của con vật và

cây theo mùa

Sự thay đổi trong sinh hoạt của

con người, con vật và cây theo

mùa

HĐNT: Sự thay đổi trong

sinh hoạt của con người, con

vật và cây theo mùa

Ngoài 

sân

Nhận 

thức
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

CĐ5 248

Chủ động tương tác với các bài

giảng Elearning/ phần mềm trò

chơi trên máy tính

Chơi phần mềm trò chơi/ bài

giảng Elearning trên máy tính

HĐG: Trẻ chơi trò chơi

kidsmart  trên vi tính

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 248

Chủ động tương tác với các bài

giảng Elearning/ phần mềm trò

chơi trên máy tính

Chơi phần mềm trò chơi/ bài

giảng Elearning trên máy tính

HĐG: Trẻ chơi trò chơi

kidsmart  trên vi tính

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 259
Biết đếm trong phạm vi 10 và

đếm theo khả năng

Đếm trong phạm vi 10, đếm

xuôi, đếm ngược theo khả năng

HĐC: Cho trẻ đếm trong

phạm vi 10, đếm xuôi, đếm

ngược theo khả năng

Trong 

lớp

Nhận 

thức

HĐC, 

HĐG
HĐC HĐC HĐC HĐC

Nhận 

thức



Mục 

tiêu 

chủ 

đề
TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Thời 

điểm 

phân bổ

Nhánh 1

Góc nhỏ xanh 

tươi

CHỦ ĐỀ "HÀNH TINH XANH KỲ 

DIỆU"

Nhánh 2

Thế giới trong 

một chiếc lá

CĐ5 265

Nhận biết chữ số 9 và sử dụng

các số đó để chỉ số lượng, số

thứ tự

Nhận biết chữ số 9 và sử dụng

các số đó để chỉ số lượng, số

thứ tự

HĐH: Số 9 (tiết 1)
Trong 

lớp

Nhận 

thức

HĐH, 

HĐG
HĐH

CĐ5 282

Biết gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8, đếm và nói kết 

quả. Biết tách một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 8 thành 

hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và 

so sánh số lượng của các nhóm

Gộp các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 8, đếm và nói kết quả. 

Tách một nhóm đối tượng trong 

phạm vi 8 thành hai nhóm bằng 

ít nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm

Gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8, đếm và nói 

kết quả. Tách một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 8 thành 

hai nhóm bằng ít nhất 2 cách 

và so sánh số lượng của các 

nhóm

Trong 

lớp

Nhận 

thức
 HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

Nhận biết, phân biệt khối

cầu - khối trụ
HĐH

CĐ5 291
Biết ghép thành cặp những đối

tượng có mối liên quan

Ghép thành cặp những đối

tượng có mối liên quan

HĐG: bảng chơi: Ghép

tương phản

Trong 

lớp

Nhận 

thức
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 295

Nhận ra được quy tắc sắp xếp

của 4 đối tượng (ABCD,

AABB, ABBA) và tiếp tục thực 

So sánh, phát hiện quy tắc sắp

xếp và sắp xếp theo quy tắc

(ABCD, AABB, ABBA)

HĐG: Bảng chơi "Bé xếp

logic"

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 328

Trẻ biết cách chơi một số trò

chơi dân gian hỗ trợ phát triển

tư duy phù hợp độ tuổi

Trò chơi dân gian hỗ trợ phát

triển tư duy phù hợp độ tuổi: Ô

ăn quan, cờ gánh, cờ lúa ngô, cá

ngựa, cờ vua, cắp cua, chơi

sông, búng chun nịt,..

HĐG: Cho trẻ chơi trò chơi

dân gian hỗ trợ phát triển tư

duy phù hợp độ tuổi: Ô ăn

quan, cờ gánh, cờ lúa ngô, cá

ngựa, cờ vua, cắp cua, chơi

sông, búng chun nịt,..

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 366

Nghe và nhận diện, nhận biết 

được một số từ chỉ người, tên 

gọi đồ vật, sự vật và hành động 

rất đơn giản, quen thuộc với lứa 

tuổi bằng tiếng anh

Nghe và nhận diện, nhận biết 

được một số từ chỉ người, tên 

gọi đồ vật, sự vật và hành động 

rất đơn giản, quen thuộc với lứa 

tuổi bằng tiếng anh (trong phạm 

vi 100 từ, cụm từ/năm), 11-12 

từ vựng/chủ đề

HĐC: Trẻ tham gia hoạt 

động bổ trợ Tiếng anh, nghe 

và nhận diện, nhận biết được 

một số từ về chủ đề Tết và 

mùa xuân.

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

Ngôn 

ngữ

Nhận 

thức

CĐ5 308

Gọi tên và chỉ ra được các điểm 

giống, khác nhau giữa hai khối 

cầu và khối trụ; khối vuông- 

Nhận biết, gọi tên khối cầu, 

khối trụ, khối vuông - khối chữ 

nhật và nhận dạng các khối hình 

Trong 

lớp

HĐH, 

HĐG



Mục 

tiêu 

chủ 

đề
TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Thời 

điểm 

phân bổ

Nhánh 1

Góc nhỏ xanh 

tươi

CHỦ ĐỀ "HÀNH TINH XANH KỲ 

DIỆU"

Nhánh 2

Thế giới trong 

một chiếc lá

CĐ5 384

Có khả năng nghe hiểu nội

dung truyện kể, truyện đọc,

truyện dân gian phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể,

truyện đọc, truyện dân gian của

địa phương phù hợp với độ tuổi

và chủ đề thực hiện

Truyện: "Hội thi rau củ"
Trong 

lớp

HĐH, 

HĐG
HĐH

CĐ5 385

Có khả năng nghe hiểu các bài

hát, bài thơ, ca dao, đồng dao,

tục ngữ, câu đố, hò, vè dân gian

phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố,

hò, vè của dân gian của địa

phương phù hợp với độ tuổi và

chủ đề thực hiện

ĐTT: Cho trẻ nghe các bài

hát, bài thơ, ca dao, đồng

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè

của dân gian của địa phương

phù hợp với độ tuổi và chủ

đề Tết ( Dreamer, Happy

new year, …

Trong 

lớp
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

CĐ5 393

Biết phát âm các tiếng có phụ

âm đầu, phụ âm cuối gần giống

nhau và các thanh điệu

Phát âm các tiếng có phụ âm

đầu, phụ âm cuối gần giống

nhau và các thanh điệu: t-c, b-d-

đ, h-k, l-m-n, g-y, p-q

HĐG: Bảng chơi: Đọc theo

tôi

HĐC: Ôn các chữ cái đã học

Trong 

lớp

HĐG, 

HĐC
HĐG HĐC HĐG HĐC

CĐ5 400

Sử dụng được các từ (bằng

tiếng việt/tiếng anh) chỉ sự vật,

hoạt động, đặc điểm phù hợp

với ngữ cảnh

Sử dụng các từ (Tiếng việt/tiếng

anh) chỉ sự vật, hoạt động, đặc

điểm phù hợp với ngữ cảnh

HĐG: Bé sử dụng các từ 

(Tiếng việt/tiếng anh) chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm phù 

hợp với ngữ cảnh

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 407

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao phù hợp độ 

tuổi và chủ đề thực hiện. Có 

khả năng đọc biểu cảm bài thơ, 

ca dao, đồng dao phù hợp độ 

tuổi

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề 

HĐH: Thơ: Hoa đào hoa

mai

Trong 

lớp
HĐH HĐH

Ngôn 

ngữ

Ngôn 

ngữ

Ngôn 

ngữ
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Nhánh 2

Thế giới trong 

một chiếc lá

CĐ5 410

Kể lại được nội dung truyện/sự

việc đã được nghe theo trình tự

nhất định

Kể lại truyện/ sự việc đã được

nghe theo trình tự;

- Kể truyện theo đồ vật, theo

tranh

- Kể thay đổi một vài tình tiết

(như thay tên nhân vật, thay đổi

kết thúc, thêm bớt sự kiện…)

trong nội dung truyện.

Đóng kịch: Sự tích các màu

hoa

HĐG: Hướng dẫn trẻ kể lại

truyện đã học theo tranh, sa

bàn rối tại góc sách truyện.

Trong 

lớp

HĐH,H

ĐG
HĐH

CĐ5 457

Nhận dạng được chữ đã học và 

chữ H K với 3 kiểu chữ in 

thường, in hoa, viết thường

Nhận dạng các chữ cái H- K 

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in hoa

HĐH: LQCC h-k.
Trong 

lớp

Ngôn 

ngữ

HĐH, 

HĐG
HĐH HĐH

CĐ5 464

Biết tô, đồ các nét chữ, sao

chép một số kí hiệu, chữ cái,

tên của mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ

cái, tên của mình

Bảng chơi: Tìm, sao chép -

ghép từ - bù chữ thiếu có

chứa chữ đã học. Tô đồ chữ 

Trong 

lớp

HĐC, 

HĐG
HĐG HĐC HĐG HĐC

CĐ5 464

Biết tô, đồ các nét chữ, sao

chép một số kí hiệu, chữ cái,

tên của mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ

cái, tên của mình

HĐC: Bảng chơi: Tìm, sao

chép - ghép từ - bù chữ thiếu

có chứa chữ đã học. Tô đồ 

Trong 

lớp

HĐC, 

HĐG

HĐC, 

HĐG

HĐC, 

HĐG

HĐC, 

HĐG

HĐC, 

HĐG

CĐ5 469
Biết tô màu một số nét, chữ cái,

từ tiếng anh quen thuộc

Tập tô màu một số nét, chữ cái,

từ tiếng anh quen thuộc

HĐG: Cho trẻ tô màu một số

nét, chữ cái, từ tiếng anh

quen thuộc

Trong 

lớp

Ngôn 

ngữ
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 Rót nước mời khách
HĐC: Dạy trẻ rót nước mời 

khách khi có khách

Trong 

lớp

TCKNX

H
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ5 Trộn salat HĐH: Trộn salat
Trong 

lớp

TCKNX

H
HĐH HĐH

518

Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, 

xin lỗi và xưng hô lễ phép với 

người lớn

Ngôn 

ngữ

Ngôn 

ngữ
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Nhánh 2

Thế giới trong 

một chiếc lá

CĐ5 509

Biết một vài cảnh đẹp, di tích

lịch sử, lễ hội và một vài nét

văn hóa truyền thống (trang

phục, món ăn, phong tục tập

quán) của quê hương đất nước

Một vài di tích lịch sử, cảnh

đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa

truyền thống (trang phục truyền

thống, món ăn) của quê hương

đất nước: Di tích bạch Đằng

Giang, Cầu Hoàng Văn Thụ, Lễ

hội chọi trâu Đồ Sơn; Hồ

Gươm, Chùa một cột, Lễ hội

hoa phượng đỏ… món ăn cổ

truyền ngày tết, bún cá cay Hải

Phòng, mực khô Cát Bà,..

phong tục chúc tết, mừng tuổi,

mừng thọ

HĐC: Xem video một số

làng trông rau ở Thủy Đường

Trong 

lớp

TCKNX

H

HĐH, 

HĐC
HĐC

CĐ5 534 Thích chăm sóc cây, con vật 
Bảo vệ, chăm sóc con vật và

cây cối thân thuộc

HĐNT: Bé chăm sóc vườn

rau trường bé

Trong 

lớp
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

CĐ5 554

Hát theo được 1 số bài hát đơn 

giản bằng tiếng anh phù hợp 

lứa tuổi

Hát theo được 1 số bài hát đơn 

giản bằng tiếng anh phù hợp lứa 

tuổi

HĐC: Cho trẻ nghe và hát

các bài hát tiếng anh phù hợp

với lứa tuổi và chủ đề.

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ5 560

Có khả năng vận động nhịp

nhàng phù hợp với sắc thái,

nhịp điệu bài hát, bản nhạc với

các hình thức (vỗ tay theo các

loại tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng (theo nhịp 

điệu, tiết tấu, múa minh họa)

phù hợp sắc thái bài hát, bản

nhạc chủ đề, độ tuổi; biểu diễn

tự nhiên

HĐH: VĐ theo tiết tấu

"Vườn cây của ba"

Trong 

lớp

HĐH, 

HĐG

HĐH, 

HĐG

CĐ5 567

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để

tạo thành bức tranh có màu sắc

hài hòa, bố cục cân đối

Vẽ bút chì-bút sáp - bút dạ -

màu nước bằng tăm bông/bút

lông - tô màu tạo bức tranh có

màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

HĐH: Vẽ màu sáp nước "

Những chiếc lá của thiên

nhiên"

Trong 

lớp

HĐH, 

HĐG

HĐH, 

HĐG

TCKNX

H

Thẩm 

mỹ

Thẩm 

mỹ
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Nhánh 2

Thế giới trong 

một chiếc lá

CĐ5 587
Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo

tiết tấu tự chọn

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm

theo phách, nhịp, tiết tấu.

HĐG: Sử dụng dụng cụ gõ

đệm sáng tạo theo giai điệu

bài hát " Tết đong đầy".

Trong 

lớp

Thẩm 

mỹ
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ5 591

Có khả năng tìm kiếm, lựa

chọn các dụng cụ, nguyên vật

liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm

theo ý thích

Sưu tầm, lựa chọn 3-4 dụng cụ,

nguyên vật liệu phù hợp - tạo ra

sản phẩm theo ý thích.

Hoạt động: Làm Sáng tạo

cùng cành cây khô

Trong 

lớp
HĐH HĐH

41 TỔNG MỤC TIÊU

41 41 41 41

8 9 7 6

2 5 4 5

1 1 1 1

3 3 2 3

3 3 3 2

7 8 9 7

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 0 1

1 1 2 1

1 1 1 2

1 0 1 0

1 2 1 1

BGH duyệt

Thể dục sáng

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời

Vệ sinh - ăn ngủ

Người lập kế hoạch

Hoạt động chiều

Thăm quan dã ngoại

lễ hội

Hoạt động học

Chia ra: + Giờ thể chất    

 + Giờ nhận thức

- Giờ ngôn ngữ                                         

-  Giờ TC-KNXH                                      

- Giờ thẩm mỹ                                 

Thẩm 

mỹ

Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó: - Đón trẻ trẻ


